
Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thi

1 G7.201 62133482 Đặng Thị Mỹ An 29/05/02 62.QLTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.201 62133487 Nguyễn Thành An 07/09/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.201 62133492 Bùi Quang Anh 08/08/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.201 62133495 Đặng Văn Anh 04/04/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.201 62133497 Lê Quỳnh Anh 09/11/02 62.TTQL-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.201 62133504 Nguyễn Thế Anh 01/09/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.201 62133509 Phạm Linh Anh 24/02/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.201 62133512 Trần Hoàng Anh 14/01/02 62.QTKD-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.201 62133514 Vũ Hoàng Anh 15/02/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.201 62130022 Đặng Duy Ân 18/11/01 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.201 62133525 Lưu Minh Bảo 18/12/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.201 62133529 Võ Minh Bảo 03/04/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.201 62133451 Nguyễn Thanh Bình 22/01/02 62.CNNL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.201 62133533 Nguyễn Thanh Bình 29/01/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.201 62133430 Nguyễn Trần Trung Cang 12/01/02 62.CNMT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.201 62133549 Bùi Thiện Chí 20/09/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.201 62130172 Nguyễn Thị Kiều Chinh 07/09/01 62.CNTT-CLC Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.201 62133552 Lý Phước Chính 28/02/01 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.201 62133553 Đinh Minh Chơn 22/11/02 62.CNNL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.201 62133556 Huỳnh Hiếu Chương 07/08/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.201 62133558 Trần Duy Chương 10/08/02 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.201 62133559 Trần Trung Công 09/12/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.201 62133560 Võ Thành Công 05/01/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.201 62133570 Lê Thành Danh 28/05/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.201 62132963 Lê Thị Mỹ Diệu 10/03/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.201 62133587 Trần Thị Lý Diệu 06/02/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.201 62133601 Huỳnh Thị Thuỳ Dung 21/05/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.201 62133603 Nguyễn Thị Mai Dung 13/03/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.201 62133608 Nguyễn Tấn Dũng 13/04/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.201 62133610 Nguyễn Văn Dũng 07/06/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

Họ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
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1 G7.202 62133612 Lê Hồng Quốc Dương 20/12/02 62.TTQL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.202 62133620 Trần Bảo Duy 20/02/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.202 62133622 Trần Nguyễn Ngọc Duy 28/08/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.202 62134576 Võ Thành Duy 05/04/01 62.KTTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.202 62133625 Bùi Thị Bích Duyên 26/12/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.202 62133572 Nguyễn Thị Hồng Đào 02/07/02 62.TTQL-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.202 62133574 Đổng Tiến Đạt 14/12/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.202 62130232 Nguyễn Thành Đạt 07/02/02 62.KHHH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.202 62133577 Phạm Văn Đạt 08/10/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.202 62133578 Thái Bá Đạt 15/04/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.202 62133588 Hàng Hiếu Định 05/09/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.202 62133589 Lê Duy Định 28/01/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.202 62133593 Lâm Phương Đông 15/11/02 62.CBTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.202 62133597 Dương Hồng Đức 25/04/02 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.202 62133598 Lê Huỳnh Đại Đức 06/12/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.202 62134598 Huỳnh Võ Trường Giang 23/08/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.202 62133636 Lê Ngọc Trà Giang 25/01/02 62.QLTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.202 62130396 Lê Nhât Giang 01/10/02 62.CNOT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.202 62133637 Lê Trường Giang 25/11/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.202 62133638 Nguyễn Hương Giang 12/02/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.202 62134593 Nguyễn Thị Giang 22/04/02 62.KHHH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.202 62133639 Nguyễn Thị Ngọc Giang 06/05/02 62.KT-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.202 62133640 Nguyễn Thị Thùy Giang 27/03/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.202 62133641 Trần Thị Châu Giang 12/03/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.202 62139001 Ksor H' Bluôt 12/04/01 62.KT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.202 62134577 Lê Cao Hà 21/04/02 62.KHHH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.202 62133643 Ngô Nhật Hà 10/10/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.202 62133644 Ngô Thị Hà 29/09/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.202 62134566 Hoàng Hồng Hải 28/07/02 62.CKDL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.202 62133654 Hoàng Ngân Hải 11/11/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh
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1 G7.203 62133657 Phạm Minh Hải 24/04/97 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.203 62133658 Võ Ngọc Hải 24/04/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.203 62133666 Nguyễn Thị Ngọc Hân 05/11/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.203 62133667 Phạm Thị Bảo Hân 17/03/02 62.TTQL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.203 62133675 Lại Thị Thu Hằng 07/12/02 62.QTKS-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.203 62134579 Phạm Nguyễn Duy Hảo 13/01/02 62.CKDL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.203 62133689 Phạm Quang Hậu 03/02/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.203 62133690 Tăng Thái Hậu 13/12/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.203 62133695 Huỳnh Thanh Hiền 24/09/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.203 62133454 Huỳnh Thị Hiền 15/05/02 62.CNMT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.203 62134603 Huỳnh Thị Hiền 18/09/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.203 62133699 Nguyễn Thị Xuân Hiền 09/02/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.203 62133702 Nguyễn Công Vinh Hiển 04/09/01 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.203 62133704 Phạm Lê Minh Hiệp 04/01/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.203 62133705 Lê Đình Hiếu 21/10/02 62.CNNL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.203 62133707 Ngô Minh Hiếu 28/08/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.203 62133708 Nguyễn Minh Hiếu 22/10/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.203 62134568 Nguyễn Minh Hiếu 10/09/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.203 62133711 Nguyễn Vĩnh Hiếu 24/04/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.203 62134550 Phạm Nguyễn Xuân Hiếu 09/03/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.203 62133717 Huỳnh Thị Ánh Hoa 20/01/02 62.KT-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.203 62133722 Lưu Quốc Hoà 23/08/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.203 62133725 Phùng Văn Hòa 12/01/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.203 62133726 Thi Văn Hòa 17/05/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.203 62133728 Bùi Huy Hoàng 04/09/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.203 62133735 Nguyễn Huỳnh Nhật Hoàng 14/11/02 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.203 62133738 Nguyễn Nhật Hoàng 16/07/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.203 62133743 Trần Huy Hoàng 28/03/02 62.KTETS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.203 62133745 Trần Văn Hoàng 16/06/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.203 62133746 Trương Phi Hoàng 01/05/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…
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1 G7.204 62133747 Võ Văn Hoàng 18/05/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.204 62133748 Phạm Minh Hội 15/05/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.204 62133749 Đàng Nữ Phượng Hồng 13/09/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.204 62133750 Đoàn Trần Thị Kim Hồng 06/10/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.204 62134556 Nguyễn Thị Mai Hồng 14/12/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.204 60135669 Nguyễn Thị Huế 01/01/00 60.KDTM-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.204 62133760 Nguyễn Minh Hùng 06/10/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.204 62133761 Nguyễn Phước Hùng 22/12/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.204 62133762 Trần Phi Hùng 20/10/02 62.QLTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.204 62133770 Phạm Tấn Hưng 03/05/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.204 62134570 Nguyễn Thị Thu Hương 04/06/02 62.CBTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.204 62133784 Huỳnh Vĩnh Huy 21/04/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.204 62133788 Nguyễn Gia Huy 04/08/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.204 62133790 Nguyễn Lâm Huy 10/11/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.204 62133796 Trần Ngọc Quang Huy 08/06/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.204 62133797 Võ Nhật Huy 06/04/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.204 62133801 Phạm Ngọc Huyên 11/07/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.204 62133805 Lê Xuân Kế 19/04/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.204 62133806 Phan Quang Khả 03/03/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.204 62133808 Huỳnh Nguyễn Quang Khải 19/05/02 62.KTTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.204 62133814 Trần Nhã Khang 28/09/02 62.TCNH-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.204 62133816 Nguyễn Bảo Khanh 23/10/02 62.LUAT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.204 62133817 Nguyễn Lê Khanh 09/01/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.204 62133818 Phú Ngụy Diễm Khanh 04/10/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.204 62133821 Lê Quốc Khánh 22/08/02 62.TCNH-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.204 62133827 Trương Quốc Khánh 02/09/02 62.TCNH-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.204 62133828 Trương Trùng Khánh 08/09/02 62.TCNH-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.204 62133829 Lê Gia Khiêm 16/07/01 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.204 62133831 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 30/09/01 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.204 62133834 Trần Minh Khoa 22/06/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh
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1 G7.205 62133843 Nguyễn Trung Kiên 21/03/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.205 62133844 Trượng Trung Kiên 06/05/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.205 62133850 Nguyễn Thị Kim 23/01/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.205 62133470 Lê Văn Thanh Lâm 08/11/02 62.KTTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.205 62133855 Nguyễn Đình Lâm 24/03/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.205 62133481 Nguyễn Quốc Lâm 15/02/02 62.CNMT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.205 62133859 Lê Hoàng Lê 14/03/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.205 62133860 Trần Như Lê 27/03/02 62.KDTM-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.205 62133866 Phan Thị Thanh Liêm 08/12/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.205 62133867 Bùi Thị Kim Liên 08/02/02 62.TCNH-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.205 62133868 Hồ Thị Thanh Liên 10/10/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.205 62133869 Nguyễn Thị Mỹ Liên 29/01/02 62.KTETS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.205 62134572 Nguyễn Kiều Linh 02/05/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.205 62133881 Trần Thị Trúc Linh 26/07/02 62.TTQL-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.205 62133898 Trần Gia Long 15/03/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.205 62131048 Nguyễn Vũ Luân 08/04/02 62.QTDL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.205 62139009 Phan Thị Mai 22/01/01 62.KTETS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.205 62133924 Đoàn Thị Trà Mi 26/12/02 62.KT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.205 62133925 Đinh Thanh Minh 04/10/01 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.205 62133926 Lê Hoàng Minh 26/11/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.205 62133932 Phan Văn Minh 01/10/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.205 62133953 Lê Hoài Nam 24/01/01 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.205 62133955 Mai Hoàng Nam 27/06/02 62.CNNL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.205 62133956 Nguyễn Hải Nam 22/06/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.205 62139011 Nguyễn Hải Nam 08/03/00 62.QTKD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.205 62131182 Vũ Hoàng Tường Nam 09/10/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.205 62133961 Ngô Quỳnh Nga 18/09/02 62.KTETS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.205 62133970 Huỳnh Ngọc Thúy Ngân 27/06/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.205 62133971 Huỳnh Thị Việt Ngân 26/04/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.205 62133972 Lê Bảo Ngân 05/07/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.301 62133137 Lưu Thị Ngân 16/11/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.301 62133980 Nguyễn Thị Thanh Ngân 28/06/02 62.TTQL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.301 62133989 Lê Yến Nghi 08/05/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.301 62133994 Ngô Phú Nghĩa 27/01/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.301 62133477 Trần Đức Nghĩa 15/03/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.301 62134606 Nguyễn Dương Thanh Ngọc 29/08/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.301 62134010 Nguyễn Thị Yến Ngọc 25/07/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.301 62134018 Đinh Trí Nguyên 29/08/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.301 62134024 Trần Nguyễn Anh Nguyên 13/05/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.301 62134033 Ngô Hải Nhân 07/09/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.301 62134034 Nguyễn Chí Nhân 13/12/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.301 62131372 Nguyễn Tự Nhân 22/08/02 62.QTDL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.301 62134036 Nguyễn Văn Nhân 25/03/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.301 62134037 Võ Hoàng Nhất 16/11/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.301 62134047 Lê Yến Nhi 27/11/02 62.TCNH-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.301 62134054 Nguyễn Thị Trúc Nhi 18/01/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.301 62134060 Trương Khánh Nhi 12/03/02 62.KTETS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.301 62134070 Nguyễn Thị Bích Nhung 26/01/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.301 62134087 Cao Minh Phát 09/05/02 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.301 62134091 Võ Diệp Phi 18/10/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.301 62134097 Nguyễn Trần Phong 19/11/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.301 62134099 Trần Cao Phong 08/10/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.301 62134100 Dương Ngọc Phú 14/06/02 62.KHHH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.301 62134101 Lê Hồng Phú 10/11/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.301 62134105 Huỳnh Minh Phúc 18/01/02 62.TTQL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.301 62139006 Nguyễn Hoàng Phúc 05/04/02 62.QTKS-CLC Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.301 62134112 Võ Minh Phụng 08/07/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.301 62134114 Lê Văn Minh Phước 24/12/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.301 62134552 Đỗ Ngọc Phương 24/01/02 62.TCNH-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.301 62134127 Võ Thị Thu Phương 01/04/02 62.TTQL-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.302 62134132 Nguyễn Thanh Quân 12/06/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.302 62134135 Lê Đức Quang 20/04/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.302 62134139 Nguyễn Trọng Quang 27/11/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.302 62134145 Mai Quang Quý 06/09/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.302 62134147 Lý Trúc Quyên 30/05/02 62.TCNH-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.302 62134148 Nguyễn Nhật Quyên 18/06/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.302 62134159 Mai Diễm Quỳnh 11/08/02 62.QLTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.302 62134163 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/12/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.302 62134165 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 15/11/02 62.TCNH-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.302 62131752 Phạm Vũ Phương Quỳnh 03/01/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.302 62134167 Thái Anh Như Quỳnh 23/06/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.302 62134171 Lê Phan Hoài Sang 07/11/02 62.CNNL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.302 62134173 Trần Công Sang 28/02/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.302 62134175 Lê Văn Sanh 29/08/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.302 62134177 Đỗ Bùi Sinh 05/09/00 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.302 62134179 Đoàn Tấn Sơn 09/06/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.302 62134184 Vũ Hồng Sơn 20/04/98 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.302 62134185 Vạn Thị Sươn 07/07/02 62.TCNH-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.302 62134591 Bùi Tấn Tài 24/10/20 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.302 62134188 Nguyễn Tấn Tài 31/10/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.302 62134187 Nguyễn Tấn Tài 26/11/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.302 62134190 Võ Đức Tài 16/12/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.302 62134193 Nguyễn Chí Tâm 18/11/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.302 62134195 Nguyễn Lê Tâm 25/06/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.302 62134203 Nguyễn Thanh Tân 06/02/02 62.TTQL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.302 62134204 Nguyễn Việt Tân 24/07/02 62.CBTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.302 62134205 Phạm Duy Tân 02/08/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.302 62134206 Trần Duy Tân 26/01/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.302 62134207 Trần Võ Nhật Tân 26/12/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.302 62134208 Nguyễn Xuân Tấn 13/07/02 62.QTKD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.304 62134209 Lương Công Thạch 26/10/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.304 62134214 Lưu Huỳnh Thái 18/11/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.304 62134222 Nguyễn Hữu Thắng 31/07/02 62.TTQL-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.304 62134562 Nguyễn Huy Thắng 15/03/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.304 62133478 Nguyễn Quốc Thắng 28/01/02 62.KTETS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.304 62134223 Trần Thiên Đức Thắng 21/11/01 62.CBTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.304 62134226 Nguyễn Xuân Thanh 10/09/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.304 62134230 Võ Văn Thanh 27/06/01 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.304 62134231 Bùi Phước Thành 10/03/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.304 62134235 Trương Trung Thành 14/01/02 62.CBTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.304 62134236 Lê Trung Thạnh 12/06/02 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.304 62134239 Đỗ Thị Kim Thảo 14/10/02 62.TTQL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.304 62134251 Lê Quang Anh Thế 03/10/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.304 62134257 Nguyễn Bích Thiên 14/07/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.304 62134266 Nguyễn Kim Thịnh 22/10/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.304 62134269 Nguyễn Duy Thơ 07/10/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.304 62134270 Trần Ngọc Minh Thơ 08/09/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.304 62139010 Đinh Thị Thảo Thư 02/01/00 62.TCNH-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.304 62134292 Võ Nguyễn Minh Thư 30/08/02 62.TCNH-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.304 62134584 Nguyễn Quốc Thuận 01/04/02 62.CNMT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.304 62134601 Nguyễn Ngọc Thúy 05/01/02 62.CNMT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.304 62134308 Nguyễn Thị Thanh Thúy 26/08/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.304 62134310 Võ Thị Thanh Thúy 20/05/02 62.LUAT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.304 62134313 Nguyễn Lê Lệ Thủy 16/06/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.304 62134320 Nguyễn Thái Thành Thy 05/07/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.304 62134325 Đặng Văn Tiến 01/01/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.304 62134326 Đào Thanh Tiến 05/04/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.304 62134332 Trần Ngọc Tiến 04/09/02 62.CNNL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.304 62134333 Trần Quốc Tiến 01/11/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.304 62134337 Lê Văn Tin 16/12/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.305 62134338 Bùi Quốc Tín 13/03/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.305 62133423 Bùi Trọng Tín 18/10/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.305 62134341 Đinh Duy Tính 04/02/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.305 62134343 Phạm Thị Ngọc Tình 09/08/02 62.QLTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.305 62134345 Đặng Quốc Toàn 17/03/02 62.CNNL Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.305 62134353 Nguyễn Ngọc Trâm 25/10/02 62.TTQL-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.305 62134355 Nguyễn Thị Bích Trâm 29/07/02 62.CBTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.305 62134359 Trần Thị Bích Trâm 20/08/02 62.QTKD-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.305 62134364 Thanh Bích Hương Trầm 20/08/01 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.305 62132326 Bùi Phạm Đoan Trang 12/05/02 62.QTKS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.305 62134374 Lê Thị Trang 09/09/02 62.TCNH-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.305 62134382 Trịnh Thị Đoan Trang 02/09/02 62.KTPT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.305 62134386 Nguyễn Minh Trí 25/06/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.305 62134389 Trần Phát Triển 28/01/02 62.CBTS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.305 62134393 Ngô Kiều Trinh 20/07/02 62.KT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.305 62134400 Lê Xuân Trình 30/10/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.305 62134405 Hồ Thị Phi Trúc 14/01/02 62.MARKT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.305 62134406 Huỳnh Thanh Trúc 30/06/02 62.MARKT-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.305 62134410 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/11/02 62.KTPT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.305 62134415 Bùi Chí Trung 13/09/02 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.305 62134588 Lê Huỳnh Trung 06/03/02 62.CDT Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.305 62134420 Trần Quang Trung 25/05/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.305 62134422 Võ Thành Trung 10/12/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.305 62134423 Hồ Nhật Trường 29/04/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.305 62134424 Hồ Phan Nhật Trường 18/04/02 62.TTQL-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.305 62134425 Lê Quốc Trường 25/11/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

27 G7.305 62134428 Nguyễn Văn Trường 14/08/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

28 G7.305 62134432 Lê Thanh Tú 07/06/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

29 G7.305 62134435 Nguyễn Văn Tú 04/04/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

30 G7.305 62134575 Nguyễn Lê Anh Tuấn 17/10/01 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.401 62134446 Võ Thành Tuấn 01/11/01 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

2 G7.401 62134448 Vũ Mạnh Tuấn 31/10/02 62.TCNH-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

3 G7.401 62134450 Nguyễn Duy Tùng 05/12/02 62.DDT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

4 G7.401 62133442 Nguyễn Lê Xuân Tùng 09/09/02 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

5 G7.401 62134455 Trần Nguyễn Cát Tường 02/01/02 62.TTQL-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

6 G7.401 62134458 Đặng Hồng Tuyền 06/10/02 62.DDT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

7 G7.401 62134467 Nguyễn Uy 24/09/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

8 G7.401 62134470 Nguyễn Hoàng Thục Uyên 26/09/02 62.QTKD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

9 G7.401 62134482 Nguyễn Vũ Kiều Vân 14/09/02 62.LUAT-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

10 G7.401 62134586 Nguyễn Vũ Yến Vi 21/06/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

11 G7.401 62134500 Đặng Quang Vinh 25/06/02 62.CNTP-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

12 G7.401 62134501 Lương Khánh Vinh 03/03/02 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

13 G7.401 62134503 Nguyễn Công Vinh 20/08/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

14 G7.401 62134504 Nguyễn Lương Duy Vinh 24/12/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

15 G7.401 62139008 Trần Đức Vinh 14/06/01 62.KTCK Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

16 G7.401 62134507 Mai Huỳnh Anh Vũ 15/01/02 62.CNTT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

17 G7.401 62134509 Nguyễn Tuấn Vũ 01/01/02 62.CNSH Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

18 G7.401 62134510 Nguyễn Tuấn Vũ 14/12/02 62.CNXD-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

19 G7.401 62134519 Phạm Minh Vương 23/10/94 62.CNXD-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

20 G7.401 62134529 Phạm Thảo Vy 16/11/02 62.LUAT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

21 G7.401 62134539 Châu Thị Kim Xuân 11/02/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

22 G7.401 62134540 Đỗ Thị Xuân 16/10/02 62.NTTS-2 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

23 G7.401 62134542 Cao Viết Ý 04/11/02 62.CNOT-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

24 G7.401 62134546 Lê Thị Phi Yến 11/07/02 62.NTTS-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

25 G7.401 62134547 Nguyễn Thị Hoàng Yến 22/01/02 62.KTETS Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh

26 G7.401 62134548 Nguyễn Thị Kim Yến 19/05/02 62.CNTP-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Anh



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.402 62133489 Trần Nguyễn Thanh An 05/01/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

2 G7.402 62132943 Thiều Xuân Can 23/08/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

3 G7.402 62130133 Lê Ngọc Hải Châu 01/06/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

4 G7.402 62130139 Nguyễn Thị Ngọc Châu 19/07/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

5 G7.402 62133417 Trần Thị Diệu 01/09/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

6 G7.402 62130316 Từ Đức Dũng 19/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

7 G7.402 62132981 Trần Lê Cẩm Duyên 02/06/01 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

8 G7.402 62130392 Võ Thị Mỹ Duyên 02/09/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

9 G7.402 62130215 Nguyễn Lê Anh Đào 24/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

10 G7.402 62130436 Trần Đông Hà 28/12/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

11 G7.402 62132987 Nguyễn Hữu Khánh Hạ 30/06/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

12 G7.402 62133011 Phan Ngọc Hiền 24/07/01 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

13 G7.402 62132919 Nguyễn Thị Trọng Hiếu 07/06/00 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

14 G7.402 62133777 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 29/01/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

15 G7.402 62133067 Lê Thị Thanh Huyền 31/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

16 G7.402 62130796 Nguyễn Tôn Nữ Thanh Huyền 08/07/20 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

17 G7.402 62133086 Trần Thị Thúy Kiều 11/03/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

18 G7.402 62133136 Huỳnh Thanh Ngân 26/04/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

19 G7.402 62133138 Nguyễn Thị Thu Ngân 14/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

20 G7.402 62131293 Lê Bích Ngọc 17/12/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

21 G7.402 62131446 Thái Duy Nho 25/02/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

22 G7.402 62133166 Lê Hoài Như 21/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

23 G7.402 62133173 Nguyễn Thị Hồng Nhung 28/09/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

24 G7.402 62133189 Lâm Thiên Phong 23/08/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

25 G7.402 62131579 Nguyễn Hoàng Phúc 17/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

26 G7.402 62133203 Nguyễn Như Phương 19/08/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

27 G7.402 62133204 Nguyễn Thị Mỹ Phương 09/12/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

28 G7.402 62131663 Nguyễn Hoàng Vương Quốc 03/11/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

29 G7.402 62133227 Dương Như Quỳnh 04/01/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

30 G7.402 62133240 Dương Thị Thanh Tâm 18/08/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.403 62131898 Nguyễn Thị Thanh Thanh 09/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

2 G7.403 62131962 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/04/01 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

3 G7.403 62131980 Võ Thị Thêm 25/03/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

4 G7.403 62133471 Đỗ Trần Thủy Tiên 20/12/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

5 G7.403 62133300 Vy Minh Tiến 23/01/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

6 G7.403 62133309 Huỳnh Lê Thanh Trà 26/10/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

7 G7.403 62133310 Trần Phan Như Trà 14/01/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

8 G7.403 62133315 Bùi Phạm Khánh Trân 16/11/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

9 G7.403 62134376 Ngô Thị Khánh Trang 07/04/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

10 G7.403 62133327 Nguyễn Thị Khánh Trang 20/11/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

11 G7.403 62132358 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/02/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

12 G7.403 62132363 Phạm Diễm Trang 09/04/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

13 G7.403 62133446 Phạm Thị Trang 30/10/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

14 G7.403 62133333 Võ Thị Bảo Trang 03/12/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

15 G7.403 62132493 Nguyễn Xuân Trường 22/05/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

16 G7.403 62133364 Đỗ Minh Tuấn 10/06/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

17 G7.403 62134447 Vũ Lê Anh Tuấn 22/06/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

18 G7.403 62133372 Võ Huỳnh Thiên Tuệ 18/02/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

19 G7.403 62133392 Văn Tấn Vĩ 21/11/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

20 G7.403 62133394 Lê Hồng Việt 15/07/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

21 G7.403 62133395 Nguyễn Hoàng Việt 15/08/01 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

22 G7.403 62133407 Nguyễn Hoàng Hải Vy 04/11/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp

23 G7.403 62132786 Trần Ngọc Hạ Vy 30/07/02 62.QTDLP Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Pháp



Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

Chú ý:   - Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

     - Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

     - Địa điểm thi: Giảng đường G7

STT Phòng thi MSSV Ngày sinh Mã lớp Ca thi (giờ thi) Ngày thi Ngoại ngữ thiHọ và Tên sinh viên

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

1 G7.404 60135175 Võ Thị Linh Chi 16/01/00 60.KT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Trung

2 G7.404 62130898 Nguyễn Ngọc Kim 23/12/02 62.KT-1 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Trung

3 G7.404 59131259 Nguyễn Thị Trúc Linh 20/11/99 59.CNTP-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Trung

4 G7.404 62133413 Trần Vĩnh Long 05/05/00 62.NNA-5 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Trung

5 G7.404 61132148 Võ Thị Minh Thư 08/11/01 61.QTKS-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Trung

6 G7.404 61134532 Trương Hoàn Bảo Trâm 23/09/01 61.QTKS-3 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Trung

7 G7.404 62132503 Phạm Bá Trưởng 11/04/02 62.NNA-4 Ca 1 (7h00) 18/10/2020 Tiếng Trung




























